
 

STT	 MÃ	HS	 HỌ	VÀ	TÊN	 NGÀY	SINH	 ĐIỂM	XT	
1. 	0138815653	 NGUYỄN VĂN ĐỨC	 18/03/2008	 43.25	
2. 	0140613816	 NGUYỄN PHƯƠNG HOÀNG LINH	 28/07/2008	 43.25	
3. 	0143056254	 NGUYỄN MINH NGỌC	 21/01/2008	 43.25	
4. 	3817911897	 NGUYỄN MẠNH TUẤN	 13/09/2008	 43.25	
5. 	0132084307	 PHẠM ĐỨC DŨNG	 09/01/2008	 43.00	
6. 	0145123304	 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI	 17/09/2008	 43.00	
7. 	0135543195	 LÊ KIM NGÂN	 02/12/2008	 43.00	
8. 	0133926308	 ĐỖ QUỐC TRUNG	 11/03/2008	 43.00	
9. 	0142179386	 NGUYỄN TRẦN HÀ ANH	 27/05/2008	 42.75	
10. 	0142845881	 PHẠM THANH BÌNH	 22/02/2008	 42.75	
11. 	0132532452	 ĐÀO VĂN LỘC	 14/11/2008	 42.75	
12. 	0140248207	 PHẠM QUỲNH CHI	 06/01/2008	 42.50	
13. 	0118135710	 ĐẶNG ĐỨC ĐẠT	 18/11/2008	 42.50	
14. 	0154264215	 NGUYỄN THÀNH LÂM	 21/08/2008	 42.50	
15. 	0149106204	 TRIỆU HỒNG PHÚC	 12/09/2008	 42.50	
16. 	0143280716	 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO	 14/02/2008	 42.50	
17. 	0143272120	 TRẦN NAM ANH	 07/02/2008	 42.25	
18. 	0138078129	 BÙI DƯƠNG DIỄM HẰNG	 17/10/2008	 42.25	
19. 	0145046969	 TĂNG ANH VŨ	 11/04/2008	 42.25	
20. 	0132422349	 TRẦN ĐĂNG HẢI ĐĂNG	 15/10/2008	 42.00	
21. 	0140246740	 PHẠM MINH PHÚ	 28/07/2008	 42.00	
22. 	0204584239	 NGUYỄN MẠNH DŨNG	 05/03/2008	 41.75	
23. 	0149106379	 BÙI HOÀNG TUẤN KIỆT	 28/11/2008	 41.75	
24. 	0118461863	 PHẠM ĐỨC SƠN	 25/10/2008	 41.75	
25. 	0133561512	 HOÀNG NGUYỆT ANH	 28/10/2008	 41.50	
26. 	0148765252	 TRẦN NGUYỄN TÙNG CHI	 25/06/2008	 41.50	
27. 	0117052628	 TRẦN MINH THƯ	 04/04/2008	 41.50	
28. 	0117696417	 ĐINH BẢO NGỌC	 20/01/2008	 41.25	
29. 	0140246721	 BÙI TRUNG HẢI	 09/11/2008	 41.00	
30. 	4018177963	 NGUYỄN VIẾT QUANG MINH	 23/10/2008	 41.00	
31. 	0117052202	 NGUYỄN DANH ĐỨC	 05/07/2008	 40.75	
32. 	0133119075	 NGUYỄN GIA LONG	 11/03/2008	 40.75	
33. 	0154264309	 NGUYỄN NGỌC MINH	 19/09/2008	 40.75	
34. 	0138815849	 ĐẶNG MINH TRÍ	 08/07/2008	 40.75	
35. 	0142837303	 NGUYỄN BẢO CHÂU	 29/09/2008	 40.50	
36. 	0117707423	 VŨ HOÀNG LONG	 23/01/2008	 40.50	
37. 	0131680504	 TRẦN MINH TRÍ	 18/03/2008	 40.50	
38. 	3754264212	 NGUYỄN TIẾN THANH BÌNH	 10/07/2008	 40.25	
39. 	0142846689	 ĐINH XUÂN PHÚ	 09/07/2008	 40.25	
40. 	0138815823	 ĐÀO QUỐC AN	 31/07/2008	 40.00	
41. 	0134565942	 TRẦN NHẬT LINH	 15/01/2008	 40.00	
42. 	0147472384	 DƯƠNG NHẬT MINH	 19/10/2008	 40.00	
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